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 THÀNH PHẦN HOÁ HỌC 

Thành phần 
SiO2 

% 

Fe2O3 

% 

Al2O3 

% 

CaO 

% 

MgO 

% 

TiO2 

% 

Thông số 99.0↑ 0.1↓ 0.2↓ 0.1↓ 0.1↓ 0.2↓ 

 

 ĐẶT TÍNH VẬT LÝ 

Hạng mục PH 莫氏硬度 Hàm lượng bùn% 
Trọng lượng 

/m3 
Ig Loss % 

Thông số 6〜7 7 0.2↓ 1.4〜1.5 0.1↓ 

 

 PHÂN BỐ ĐỘ HẠT TRÊN SÀN(CÁT KHÔ) 

Loại 

sàng 

Tên cát 

20 

0.84

mm 

30 

0.59

mm 

40 

0.42

mm 

50 

0.297

mm 

70 

0.21

mm 

100 

0.149

mm 

140 

0.105

mm 

200 

0.074

mm 

270 

0.053

mm 

PAN AFS 

YL-1 

95

% 

Min 

5% 

Max 
 10~12 

YL-2 

20

% 

Ma

x 

70% 

Min 

10% 

Max 
 17~22 

YL-4  
5% 

Max 

75% 

Min 

20% 

Max 
 40~50 

YL-6  
12% 

Max 

85% 

Min 

3% 

Max 
65~75 

YL-9 

 

10% 

Max 

85% 

Min 

15% 

Max 

90~11

0 

YL10 
5% 

Max 

85% 

min 

10% 

max 
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